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Phụ lục 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
     

STT Mã Quốc gia Tên dịch vụ công trực tuyến toàn trình Ghi chú 

A Cấp tỉnh 

I Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ  

1 1.012929000.00.00.H43 Thủ tục thành lập hội  

2 
1.012942000.00.00.H43 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

của hội 
 

3 1.012943000.00.00.H43 Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội  

4 1.012945000.00.00.H43 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội  

5 1.012946000.00.00.H43 Thủ tục hội tự giải thể  

6 1.012947000.00.00.H43 Thủ tục cho phép hội đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện  

7 1.012948000.00.00.H43 Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn  

8 1.013017000.00.00.H43 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  

9 1.013018000.00.00.H43 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
 

10 1.013019000.00.00.H43 Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ  

11 1.013020000.00.00.H43 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  

12 1.013021000.00.00.H43 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động  
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13 1.013022000.00.00.H43 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ  

14 1.013023000.00.00.H43 Thủ tục quỹ tự giải thể  

B Cấp huyện 

I Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ  

1 1.012939000.00.00.H43 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội  

2 1.012940000.00.00.H43 Thủ tục thành lập hội  

3 1.012941000.00.00.H43 Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội  

4 1.012949000.00.00.H43 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

của hội 
 

5 1.012950000.00.00.H43 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội  

6 1.012951000.00.00.H43 Thủ tục hội tự giải thể  

7 1.012952000.00.00.H43 Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn  

8 1.013024000.00.00.H43 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  

9 1.013025000.00.00.H43 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
 

10 1.013026000.00.00.H43 Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ  

11 1.013027000.00.00.H43 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  

12 1.013028000.00.00.H43 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động  

13 1.013029000.00.00.H43 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ  

14 1.013030000.00.00.H43 Thủ tục quỹ tự giải thể  
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